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TÓM TẮT
Quéo hay xoài Quéo có tên khoa học làMangifera reba, thuộc chiMangifera, họ Đào lộn hột (Anac-
ardiaceae), cây phân bố chủ yếu ở các nước có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới như Ấn Độ, Việt
Nam, Malaysia, Thái Lan. Thành phần hóa học chính trong cây là các nhóm triterpenoid, flavonoid,
xanthone, benzophenone, polyphenol. Các nghiên cứu trước đây cho thấy cây có nhiều hoạt tính
sinh học như kháng khuẩn, chống oxy hóa, gây độc dòng tế bào ung thư vú MCF-7. Tuy nhiên,
các nghiên cứu cũng như cơ sở dữ liệu về loài này trong nước ta còn khá ít. Vì thế, mục đích của
bài nghiên cứu này là khảo sát về thành phần hóa học của thân cây Quéo và thử nghiệm hoạt tính
ức chế enzyme a-glucosidase nhằm bổ sung thông tin về thành phần hóa học và dược tính về
các loại cây thuốc Việt Nam. Bằng phương pháp sắc ký cột silica gel pha thường, rửa giải với hệ
dungmôi khác nhau kết hợp với sắc ký lớpmỏng điều chế, từ cao ethyl acetate của thân cây Quéo
(Mangifera reba) được thu hái tại tỉnh Đồng Nai vào năm 2014, năm hợp chất flavonoid đã được
phân lập là (−)-naringenin (1), (−)-eriodictyol (2), (+)-taxifolin (3), kaempferol (4) và quercetin (5).
Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt
nhân 1D NMR, kết hợp so sánh với các tài liệu tham khảo. Tất cả các hợp chất trên đều thể hiện
hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase mạnh (giá trị IC50 từ 4,3–84,9 µM) so với chất đối chứng
dương acarbose (IC50 = 214,5 µM).
Từ khoá: Anacardiaceae, flavonoid, Mangifera reba, ức chế enzyme -glucosidase

MỞĐẦU1

Theo kết quả sàng lọc hoạt tính ức chế enzyme α-2

glucosidase của một số loài cây ở Đồng Nai1 cho thấy3

mâũ cao CH3OH từ thân câyQuéo có hoạt tínhmạnh4

(IC50 = 0,1 µg/mL) so với chất đối chứng dương acar-5

bose (IC50 = 138.4 µg/mL).6

Quéo hay xoài Quéo có tên khoa học là Mangifera7

reba P., thuộc chiMangifera, họ Đào lộn hột (Anacar-8

diaceae). Thân to, cao 10–20 m, có cây cao tới 30 m,9

cành non có cạnh. Lá có phiến thuôn dài-mũi mác,10

dài 12–16 cm, rộng 3–5 cm, đầu nhọn; gân bên 18–11

22 đôi; cuống lá dài 1–2,5 cm. Cụm hoa ở đỉnh cành12

dài 1,5 cm; không cuống, dạng tháp, có lông cứng, với13

nhánh mọc đứng mang đầy hoa. Hoa lưỡng tính; lá14

đài 5, dài 0,8 cm, hình tam giác nhọn; cánh hoa dài15

hơn lá đài, cong, thuôn, có 3 mào to có tuyến, dài đến16

nửa cánh hoa. Quả hạch dẹp, dài 7–8 cm, cong. Cây17

sinh trưởng và phát triển rất tốt ở Việt Nam, phổ biến18

ở các tỉnh miền Trung và miền Nam2.19

ChiMangifera có khoảng 70 loài được trồng khắp nơi20

trên thế giới, nhưng chủ yếu là ở các nước nhiệt đới21

và cận nhiệt đới như Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và22

Việt Nam. ChiMangifera đa dạng với nhiều loại cây23

khác nhau được sử dụng phổ biến trong y học dân 24

gian. Thành phần hóa học của cây rất phong phú, 25

từ các bộ phận của cây như thân, rễ, lá, hoa, trái 26

và hạt đã cô lập được rất nhiều hợp chất thuộc các 27

nhóm triterpenoid, flavonoid, xanthone, benzophe- 28

none, polyphenol… Các hợp chất này có nhiều hoạt 29

tính sinh học như kháng khuẩn, chống oxy hóa, gây 30

độc một số dòng tế bào ung thư như MCF-7, MDA- 31

MB-435,MDA-MB-231, làm giảm đường huyết trong 32

máu3–8. Tuy nhiên, các dữ liệu công bố về thành 33

phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Quéo rất 34

ít9,10. Loài cây này hứa hẹn nhiều tiềm năng sẽ cô 35

lập được các hợp chất có khả năng ức chế enzyme α- 36

glucosidase mạnh, bổ sung dữ liệu về các loài dược 37

liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. 38

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 39

Hóa chất và thiết bị 40

a-Glucosidase (EC 3.2.1.20) từ Saccharomyces cere- 41

visiae (750 UN), p-nitrophenyl-a-D-glucopyranoside 42

(Sigma-Aldrich). Phổ khối lượng ESI-MS được ghi 43

bởi hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đơn tứ cực 44

Agilent 1260 LC/MS. Phổ NMR được đo bởi máy ghi 45

Trích dẫn bài báo này: Trúc D T T, Thọ L H, Trường D VN, Hải N X, Tú T H, Phú DH, Nhân N T, Mai N T T. Các
hợp chất flavonoid từ thân cây Quéo (Mangifera reba) và hoạt tính ức chế enzyme a -glucosidase.
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phổ cộng hưởng từ hạt nhân Bruker Avance III 50046

[500 MHz (1H) và 125 MHz (13C)], có chứa chất nội47

chuẩn tetramethylsilane (TMS) và độ dịch chuyển hóa48

học được biểu diễn bằng giá trị δ . Máy Spectroline49

MODEL ENF-240C/FE (USA) hai bước sóng 254 nm50

và 365 nm. Sắc kí lớp mỏng trên bản nhôm tráng sẵn51

và sắc kí cột sử dụng silica gelMerckKieselgel 60 F25452

(40–63 µm). Năng lực triền quang được ghi bởi máy53

A.KRÜSS Optronic P8000 (Đức). Độ hấp thu được54

ghi nhận bằng máy quang phổ Shimadzu UV-180055

UV-VIS (Singapore).56

Đối tượng nghiên cứu57

Cây được thu hái ở Rừng Quốc gia Mã Đà, Khu bảo58

tồn Thiên nhiên−Văn hoá, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh59

ĐồngNai vào tháng 03 năm2014, được định danh bởi60

PGS. TS. Trần Hợp, Viện Sinh học Nhiệt đới Thành61

phố Hồ Chí Minh.62

Chiết xuất và cô lập các hợp chất63

Chiết Soxhlet 6,0 kg bột khô thân cây lần lượt với64

các dungmôi n-hexane, ethyl acetate và methanol thu65

được dịch trích n-hexane, ethyl acetate và methanol.66

Tiến hành thu hồi dung môi dưới áp suất kém thu67

được cao n-hexane (51,5 g), ethyl acetate (84 g) và68

cao methanol (139,2 g). Cao ethyl acetate (84,0 g)69

được sắc ký cột pha thường với hệ dung môi giải ly70

là CHCl3–CH3OH (0–100% CH3OH) thu được 1071

phân đoạn (A–J). Từ phân đoạn E (1,7 g) sử dụng72

sắc ký cột silica gel pha thường với hệ dung môi n-73

hexane–acetone (30–100% acetone) kết hợp với sắc ký74

lớp mỏng điều chế với hệ dung môi CHCl3–CH3OH75

(98:2) đã cô lập được hợp chất 1 (3,0 mg). Tương tự,76

phân đoạn F (4,7 g) sử dụng sắc ký cột silica gel pha77

thường với hệ dung môi -hexane–EtOAc (20–100%78

EtOAc) thu được 4 phân đoạn (F1– F4). Phân đoạn79

F4 (850,6 mg) tiếp tục sắc ký cột với hệ dung môi80

CHCl3–EtOAc (0–100% EtOAc) đã cô lập được hai81

hợp chất 4 (4,0 mg) và 5 (3,6 mg), và từ phân đoạn82

G (3,5 g) sử dụng sắc ký cột silica gel pha thường với83

hệ dung môi -hexane–EtOAc (30–100% EtOAc) đã84

cô lập được hai hợp chất 2 (3,0 mg) và 3 (3,8 mg)85

(Hình 1).86

· (−)- aringenin (1): ESI-MS m/z 273,08 [M+H]+,87

C15H13O5
+. 1H NMR (500 MHz, acetone-d6): δ H88

(J bằng Hz) 2,75 (1H; dd 17,1 3,0; H-3a) 3,18 (1H; dd89

17,1 12,9 H-3 ) 5,46 (1H; dd 12,9 3,0 H-2) 5,94 (1H;90

d; 3,4 H-6) 5,98 (1H; d 3,4 H-8); 6,90 (2H; d 8,6 H-3’;91

H-5’) 7,39 (2H; d 8,6 H-2’; H-6’) 12,19 (s, 5-OH). 13C92

NMR (125 MHz, acetone-d6): δC193,5 (C-4); 165,693

(C-7); 163,8 (C-8a); 163,6 (C-5); 157,4 (C-4’); 128,994

(C-1’); 115,3 (C-5’, C-3’); 128,1 (C-2’, C-6’); 102,4 (C-95

4a); 95,8 (C-6); 94,9 (C-8); 79,1 (C-2); 42,7 (C-3).96

· (−)-Eriodictyol (2): ESI-MS m/z 289,07 [M+H]+, 97

C15H13O6
+. 1H NMR (500 MHz, acetone-d6): δ H 98

(J bằng Hz) 2,72 (1H; dd 17,1 2,2; H-3a) 3,12 (1H; dd 99

17,1 12,2; H-3 ) 5,40 (1H; dd 12,9 3,0 H-2) 5,93 (1H; 100

d; 2,0; H-6) 5,95 (1H; d 2,0; H-8); 6,86 (1H; d 8,0; H- 101

5’); 6,87 (1H; dd; 8,0; 1,0; H-6’); 7,03 (1H; d 1,0; H-2’) 102

12,17 (s, 5-OH). 13C NMR (125 MHz, acetone-d6): 103

δC197,2 (C-4); 167,3 (C-7); 165,3 (C-8a); 164,3 (C-5); 104

146,5 (C-4’); 146,1 (C-3’); 131,4 (C-1’); 119,1 (C-6’); 105

116,0 (C-5’); 119,1 (C-2’); 102,4 (C-4a); 96,8 (C-6); 106

95,1 (C-8); 79,9 (C-2); 43,6 (C-3). 107

· (+)-Taxifolin (3): ESI-MS m/z 305,07 [M+H]+, 108

C15H13O7
+. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ H (J 109

bằng Hz) 4,44 (1H; d 11,1 H-3); 4,85 (1H; d 11,1; 110

H-2) 5,77 (1H; d; 2,0; H-6) 5,81 (1H; d 2,0; H-8); 111

6,73 (1H; d 8,0; H-5’); 6,75 (1H; dd; 8,0; 1,5; H-6’); 112

6,87 (1H; d 1,5; H-2’) 11,91 (s, 5-OH). 13CNMR (125 113

MHz, DMSO-d6): δC197,2 (C-4); 168,0 (C-7); 163,8 114

(C-5); 162,6 (C-8a); 145,8 (C-4’); 145,0 (C-3’); 128,2 115

(C-1’); 119,5 (C-6’); 115,4 (C-2’); 115,2 (C-5’); 100,2 116

(C-4a); 96,3 (C-6); 95,4 (C-8); 83,1 (C-2); 71,6 (C-3). 117

· Kaempferol (4): ESI-MS m/z 287,06 [M+H]+, 118

C15H11O6
+. 1HNMR (500MHz, acetone-d6): δ H (J 119

bằng Hz) 6,27 (1H; d; 2,0; H-6); 6,54 (1H; d 2,0; H-8); 120

7,02 (2H; d 8,9; H-3’; H-5’); 8,15 (2H; d 8,9; H-2’; H- 121

6’) 12,20 (s, 5-OH). 13CNMR (125MHz, acetone-d6): 122

δC176,7 (C-4); 165,1 (C-7); 162,4 (C-5); 160,2 (C-4’); 123

157,9 (C-8a); 147,1 (C-2); 136,7 (C-3); 130,5 (C-2’, C- 124

6’); 123,4 (C-1’); 116,4 (C-5’, C-3’); 104,2 (C-4a); 99,2 125

(C-6); 94,5 (C-8). 126

· Quercetin (5): ESI-MS m/z 303,05 [M+H]+, 127

C15H11O7
+. 1H NMR (500 MHz, acetone-d6): δ H 128

(J bằng Hz) 6,18 (1H; d; 1,8; H-6); 6,40 (1H; d 1,8; H- 129

8); 6,88 (1H; d 8,4; H-5’) 7,54 (1H; dd; 8,4; 1,2; H-6’); 130

7,67 (1H; d 1,2; H-2’) 12,15 (s, 5-OH). 13CNMR (125 131

MHz, acetone-d6): δC175,8 (C-4); 163,8 (C-7); 160,7 132

(C-8a); 156,1 (C-5); 147,6 (C-4’); 146,8 (C-2); 145,0 133

(C-3’); 135,6 (C-3); 121,9 (C-1’); 119,9 (C-6’); 115,5 134

(C-5’); 115,0 (C-2’); 103,0 (C-4a); 98,1 (C-6); 93,3 (C- 135

8). 136

Quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme α- 137

glucosidase 138

Quy trình thử hoạt tính ức chế enzymeα-glucosidase 139

được thực hiện như sau: mẫu được hòa tan trong 140

dung dịch đệm phosphate 0,01M; pH 7. Thêm 25mL 141

enzyme α-glucosidase 0,2 U mL−1, lắc đều, ủ trong 142

5 phút tại nhiệt độ 37◦C. Tiếp tục thêm 25 mL dung 143

dịch chất nền p-nitrophenyl-α-d-glucopyranoside 3 144

mM và ủ trong 30 phút tại 37◦C để phản ứng xảy 145

ra. Sau khi ủ, thêm 375 mL Na2CO3 0,1 M để ngừng 146

phản ứng. Dung dịch sau đó được đo quang tại bước 147

2
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Hình 1: Cấu trúc hóa học của hợp chất 1– 5

sóng 401 nm. Mỗi mẫu thử được thực hiện trong ống148

nghiệm tại 5 nồng độ 250, 100, 50, 25, 10 µM, mỗi149

nồng độ thực hiện 3 lần. Với những mẫu có hoạt tính150

mạnh, tức khả năng ức chế trên 50% tại nồng độ 10151

µM, tiến hành pha loãng mẫu thử ở các nồng độ thấp152

hơn (10; 5; 2,5; 1 µM). Giá trị IC50 được định nghĩa là153

nồng độ của một mẫu thử mà tại đó nó có thể ức chế154

được 50% enzyme α-glucosidase. Quy trình sử dụng155

acarbose là chất đối chứng dương.156

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN157

Hợp chất 1 cô lập dưới dạng bột vô định hình. Phổ158

1H NMR (500 MHz, acetone-d6) của hợp chất 1 cho159

thấy các tín hiệu đặc trưng của khung flavanone bao160

gồm một proton hydroxy kiềm nối [dH 12,19 (s, 5-161

OH)], hai proton methine hương phương của vòng162

benzene với H-6 và H-8 ghép cặpmeta với nhau [d H163

5,94 (d 3,4 Hz; H-6) 5,98 (d 3,4 Hz; H-8)], hai tín hiệu164

tương ứng với bốn proton của vòng benzene mang 2165

nhóm thế tại vị trí 1,4 [δ H 7,39 (d 8,6 Hz; H-2’; H-6’)166

6,90 (d 8,6 Hz; H-3’; H-5’)], một proton oxymethine167

[δ H 5,46 (dd 12,9 3,0Hz; H-2)] và 2 protonmethylene168

[δ H 3,18 (dd 17,1 12,9 Hz; H-3 ) 2,75 (dd 17,1 3,0 Hz;169

H-3a)]. Phổ 13C NMR (125 MHz, acetone-d6) của170

hợp chất 1 cho tín hiệu cộng hưởng của 15 carbon,171

bao gồm 1 carbon carbonyl ketone (δC 193,5; C-4),172

một carbon oxymethine (δC 79,1; C-2), một carbon173

methylene (δC 42,7; C-3) và 12 carbon của hai vòng174

thơm từ 94,9–165,6 ppm. Bên cạnh đó, năng lực triền175

quang của hợp chất 1 ghi nhận được giá trị −54,8 (c176

0,1; MeOH). Từ các phân tích trên kết hợp so sánh với177

tài liệu tham khảo11, cấu trúc của hợp chất 1 được đề178

nghị là (−)-naringenin.179

Hợp chất 2 cô lập dưới dạng vô định hình. Phổ 1H180

NMR (500 MHz, acetone-d6) của hợp chất 2 xuất181

hiện tín hiệu tương tự như hợp chất 1, ngoại trừ sự 182

biến mất của các tín hiệu tương ứng vòng benzene 183

mang 2 nhóm thế tại vị trí 1,4 thay vào đó là sự xuất 184

hiện của ba protonmethine hương phương tương ứng 185

với vòng benzenemang 3 nhóm thế tại vị trí 1,3,4 [δ H 186

7,03 (d; 1,0 Hz; H-2’); 6,87 (dd; 8,0; 1,0 Hz; H-6’); 6,86 187

(d; 8,0 Hz; H-5’)]. Phổ 13CNMR (125MHz, acetone- 188

d6) của hợp chất 2 xuất hiện tín hiệu cộng hưởng của 189

15 carbon, bao gồm một carbon carbonyl ketone (δC 190

197,2; C-4), một carbon oxymethine (δC 79,9; C-2), 191

một carbon methylene (δC 43,6; C-3) và 12 carbon 192

tương ứng với hai vòng benzene từ 95,1–167,3 ppm. 193

Pphổ 1H và 13C NMR chứng tỏ cấu trúc hóa học của 194

hợp chất 2 có khung flavanone. Năng lực triền quang 195

của hợp chất 2 ghi nhận được giá trị −31,6 (c 0,1; 196

MeOH). Từ dữ liệu phổ 1D NMR kết hợp so sánh với 197

tài liệu tham khảo12,13, cấu trúc hóa học của hợp chất 198

2 được đề nghị là (−)-eriodictyol. 199

Hợp chất 3 cô lập dưới dạng vô định hình. Phổ 1H 200

NMR (500 MHz, DMSO-d6) của hợp chất 3 có sự 201

tương đồng với các tín hiệu của hợp chất 2, ngoại trừ 202

sự thay thế tín hiệu proton methylene [δH 2,72 (dd; 203

17,1; 2,2 Hz; H-3a); 3,12 (dd; 17,1; 12,2 Hz; H-3b)] ở 204

hợp chất 2 bằng tín hiệu của một proton oxymethine 205

[δ H 4,44 (d; 11,1Hz; H-3)]. Phổ 13CNMR(125MHz, 206

DMSO-d6) của hợp chất 3 xuất hiện các tín hiệu cộng 207

hưởng của 15 carbon, trong đó có một carbon car- 208

bonyl ketone (δC 197,2; C-4), hai carbon oxymethine 209

(δC 83,1; C-2), 71,6; C-3) 12 carbon tương ứng với 210

hai vòng benzene từ 95,4–168,0 ppm. Từ phổ 1H và 211

13C NMR chứng tỏ cấu trúc hóa học của hợp chất 3 212

có khung dihydroflavonol. Cấu hình tương đối giữa 213

hai proton oxymethineH-2 vàH-3 được xác định dựa 214

trên giá trị hằng số ghép cặp giữa hai proton H-2 215

và H-3 (3JH−2/H−3). Nếu 3JH−2/H−3 » 11,0 Hz14, 216

3
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hai proton này có cấu hình trans và ngược lại nếu217

3JH−2/H−3 » 2,0 Hz15. Hợp chất 3 có 3 JH−2/H−3 =218

11,1 Hz, nên hai proton H-2 và H-3 trong hợp chất 3219

có cấu hình trans. Năng lực triền quang của hợp chất220

3 ghi nhận được giá trị +35,67 (c 0,1; MeOH). Từ dữ221

liệu phổ 1D NMR, kết hợp so sánh với tài liệu tham222

khảo14, cấu trúc hóa học của hợp chất 3 được đề nghị223

là (+)-taxifolin.224

Hợp chất 4 cô lập dưới dạng bột vô định hình. Phổ 1H225

NMR(125MHz, acetone-d6) của hợp chất 4 xuất hiện226

tín hiệu tương tự như hợp chất 1. Tuy nhiên, trong227

hợp chất 4 có sự biếnmất củamột proton oxymethine228

H-2 và hai protonmethyleneH-3. Phổ 13CNMR (125229

MHz, acetone-d6) của hợp chất 4 hiện diện tín hiệu230

của 15 carbon, bao gồm một carbon carbonyl ketone231

(δC 176,7; C-4), hai carbon olefine (δC 147,1; C-2;232

132,7; C-3) và 12 carbon tương ứng với 2 vòng ben-233

zene từ 94,5–165,1 ppm. Từ dữ liệu phổ 1H NMR,234

13C NMR trên cho thấy hợp chất 4 có cấu trúc của235

khung flavonol có 4 nhóm hydroxy được xác định tại236

các vị trí C-3, C-5, C-7 và C-4’, kết hợp so sánh với237

tài liệu tham khảo16, cấu trúc của hợp chất 4 được đề238

nghị là kaempferol.239

Hợp chất 5 cô lập dưới dạng bôt vô định hình. Phổ 1H240

NMR (500MHz, acetone-d6) của hợp chất 5 tương tự241

dữ liệu phổ của hợp chất 4. Tuy nhiên, hợp chất 5 có242

sự thay thế vòng benzenemang 2 nhóm thế ở vị trí 1,4243

trong hợp chất 4 bằng các tín hiệu đặc trưng của vòng244

benzene mang 3 nhóm thế tại vị trí 1,3,4 [δ H 7,67 (d;245

1,2 Hz; H-2’), 7,54 (dd; 8,4; 1,2 Hz; H-6’); 6,88 (d; 8,4246

Hz; H-5’)]. Phổ 13CNMR (125MHz, acetone-d6) của247

hợp chất 5 hiện diện các tín hiệu cộng hưởng của 15248

carbon, trong đó có một carbon carbonyl ketone (δC249

175,8; C-4), hai carbon olefin (δC 146,8; C-2; 135,6;250

C-3) và 12 carbon của 2 vòng benzene từ 93,3–160,7251

ppm. Từ các dữ liệu 1H NMR và 13C NMR kết hợp252

so sánh với tài liệu tham khảo17, cấu trúc hóa học của253

hợp chất 5 được đề nghị là quercetin.254

Các hợp chất flavonoid cô lập được đều thể hiện hoạt255

tính ức chế enzyme α-glucosidase, trong đó các hợp256

chất 4 và 5mang khung flavonol có hoạt tính rấtmạnh257

với giá trị IC50 lần lượt là 19,9 và 4,3 µM, mạnh hơn258

50 lần so với chất đối chứng dương acarbose (IC50 =259

214,5 µM) (Bảng 1).260

Kết quả thực nghiệm cho thấy ự hiện diện của nối đôi261

giữa C-2 và C-3 có vai trò quan trọng đối với khả năng262

thể hiện hoạt tính, việc khử nối đôi C2−C3 của vòng263

C đã làm giảm hoạt tính của hợp chất (các hợp chất 1,264

2, 3 đều thể hiện hoạt tính yếu hơn các hợp chất 4, 5).265

Sự hiện diện của nối đôi giữaC-2 vàC-3 làm tăng hiệu266

ứng liên hợp của liên kết giữa vòng B và vòng C, khiến267

hợp chất có cấu trúc phẳng. Các hợp chất có cấu trúc268

phẳng dễ dàng thâm nhập vào vùng hoạt tính và tăng269

khả năng ức chế hoạt động của enzyme18. Kết quả 270

thực nghiệm cũng cho thấy sự hiện diện của nhóm 271

hydroxy ở vị trí C-3’ làm gia tăng hoạt tính (5 > 4, 2 272

> 1). Điều này được giải thích bởi sự hiện diện của 273

nhóm 3’,4’-dihydroxy tương tác tốt với ligand trong 274

vùng hoạt tính enzyme (Asp214 và Glu276) bằng liên 275

kết hydrogen19. Mặt khác, sự hiện diện của nhóm 276

hydroxy ở vị trí C-3 góp phần làm tăng hoạt tính (3 > 277

2) (Hình 2) bởi nhómhydroxy ở vị trí C-3 giúp liên kết 278

giữa flavonoid và vùng hoạt tính chặt chẽ hơn18,19. 279

KẾT LUẬN 280

Từ cao ethyl acetate của thân cây Quéo, đã cô lập 281

được 5 hợp chất flavonoid là (−)-naringenin (1), (−)- 282

eriodictyol (2), (+)-taxifolin (3), kaempferol (4) và 283

quercetin (5). Cấu trúc hóa học của các hợp chất đã 284

được xác định dựa vào dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt 285

nhân NMR, phổ MS và so sánh với các tài liệu tham 286

khảo. Các hợp chất trên thể hiện hoạt tính ức chế 287

enzyme α-glucosidase mạnh so với chất đối chứng 288

dương acarbose (IC50 = 214,5 µM). Nghiên cứu đã 289

góp phần cung cấp dữ liệu về thành phần hóa học và 290

hoạt tính sinh học của cây Quéo, loài cây có hoạt tính 291

ức chế enzyme α-glucosidase mạnh nhưng trước đây 292

chưa có tài liệu công bố về thành phần hóa học cũng 293

như hoạt tính sinh học của loài cây này ở Việt Nam và 294

thế giới. 295
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Bảng 1: Kết quả thử hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của các hợp chất phân lập được

Hợp chất Phần trăm ức chế (I%) IC50 (µM)

100 µM 50 µM 25 µM 10 µM

1 57,65± 0,67 32,13± 0,46 16,43± 0,74 6,76± 0,88 84,9

2 75,8± 1,8 49,52± 0,84 22,3± 1,7 3,6± 2,1 61,8

3 79,99± 0,67 49,43± 0,64 29,15± 0,57 17,58± 0,37 54,9

4 91,34± 0,71 77,91± 0,43 56,77± 0,87 30,0± 1,3 19,9

10 µM 5 µM 2,5 µM 1 µM

5 74,98± 0,67 57,55± 0,39 41,1± 1,3 32,0± 1,3 4,3

Acarbose (Chất đối chứng dương) 214,5

Hình 2: Mối tương quan hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase và cấu trúc khung flavonoid
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ABSTRACT
Mangifera reba (Mangifera), belonging to the Anacardiaceae family, grows mainly in tropical and
subtropical countries such as India, Vietnam, Malaysia and Thailand. Its chemical constituents are
triterpenoids, flavonoids, xanthones, benzophenones and polyphenols. Previous studies presented
thatMangifera reba contained abundant biological activities such as antibacterial, antioxidant and
cytotoxic activity against breast cancer cell lineMCF-7. However, research anddatabases in Vietnam
are little available for this species. This paper presented the chemical constituents from the stems
of Mangifera reba to provide more information to the database on medical plants in Vietnam. By
using silica gel column chromatography and preparative TLC, eluting with organic solvents of dif-
ferent polarity, the ethyl acetate extract from the stems of Mangifera reba, collected fromDong Nai
province in 2014, five flavonoids (−)-naringenin (1), (−)-eriodictyol (2), (+)-taxifolin (3), kaempferol
(4) and quercetin (5) were isolated. The chemical structures of these compounds were elucidated
based on the MS, NMR spectroscopic analysis and comparison with the literature. All 5 isolated
compounds with IC50 values of 4.3−84.9 µM showed more potential inhibitory activity than the
positive control acarbose (IC50 , 214.5 µM).
Key words: Anacardiaceae, flavonoid, Mangifera reba, α-glucosidase inhibitory activity
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